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TỜ TRÌNH
Về việc xin chủ trương xây dựng Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ tiền ăn cho người bệnh điều trị nội trú tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Bến Tre


Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 quy định cơ chế tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp công lập; 
Thực hiện theo quy định tại Khoản 4 điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn tại Công văn số 240/VP-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2024 của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh về thống nhất thực hiện quy trình xây dựng ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
Nhằm mang lại hiệu quả điều trị cho người bệnh tốt hơn, giảm thời gian nằm viện, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng phù hợp với bệnh lý cho người bệnh theo tinh thần Thông tư số 18/2020/TT-BYT và Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế. Sở Y tế kính trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh cho chủ trương xây dựng Nghị quyết “Quy định mức chi hỗ trợ tiền ăn cho người bệnh điều trị nội trú tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Bến Tre”.
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
Căn cứ Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 03 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo.
Do quy định về việc hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng thuộc khoản 1 và 2 Điều 2 Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế của Nhà nước từ tuyến huyện trở lên với mức tối thiểu 3% mức lương tối thiểu chung/người bệnh/ngày không có quy định cho các đối tượng như Mẹ Việt Nam anh hùng; Hộ nghèo; Người bệnh tâm thần; Cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Người có công (Thương binh; Bệnh binh; Lão thành cách mạng; Anh hùng lực lượng vũ trang; Cán bộ tiền khởi nghĩa; Tuất lão thành cách mạng; Chất độc hóa học; Thân nhân liệt sĩ: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ (chồng), con dưới 18 tuổi); Người cao tuổi (từ 80 tuổi trở lên); Người già cô đơn không nơi nương tựa (từ 60 tuổi trở lên); Hộ cận nghèo. Vì vậy, Ngành Y tế nhận thấy cần có chính sách hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng chính sách và đối tượng khó khăn trong xã hội với chủ trương chung của Đảng và chính quyền là không để ai ở lại phía sau. Trong quá trình điều trị tại các cơ sở y tế ngoài thuốc và các dịch vụ kỹ thuật y tế cần phải phối hợp chế độ dinh dưỡng hợp lý cho từng bệnh nhân. Chính sách của nghị quyết giúp giảm một phần chi phí cho người bệnh trong thời gian nằm viện điều trị nội trú. 
2. Quy định pháp luật có liên quan 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 06 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo;
Căn cứ Thông tư số 18/2020/TT-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện;
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO 
1. Mục đích ban hành
Nhằm đảm bảo thực hiện mức chi hỗ trợ tiền ăn cho người bệnh điều trị nội trú tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Bến Tre cho một số đối tượng quy định trong Nghị quyết này thuộc nội dung chi ngân sách Nhà nước đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù tại tỉnh Bến Tre.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản
[bookmark: _Hlk147006754]Việc xây dựng “Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ tiền ăn cho người bệnh điều trị nội trú tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Bến Tre” phải đảm bảo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, các quy định pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh
a) Nghị quyết này quy định mức chi hỗ trợ tiền ăn cho người bệnh điều trị nội trú tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 
b) Những nội dung khác không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. Đối tượng áp dụng
Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan đến quản lý, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước thực hiện chi hỗ trợ tiền ăn cho người bệnh điều trị nội trú tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Mục tiêu
Thực hiện tốt chính sách theo Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo. 
Quy định mức chi hỗ trợ tiền ăn cho điều trị nội trú tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và nhu cầu dinh dưỡng của người bệnh, góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh nhà.
Thực hiện tốt công tác dinh dưỡng cho người bệnh điều trị nội trú, nhằm nâng cao chất lượng điều trị, hạn chế biến chứng, sớm phục hồi tình trạng bệnh, rút ngắn thời gian nằm viện, giảm chi phí điều trị cho người bệnh, các cơ sở y tế cần phải phối hợp công tác dinh dưỡng trong quá trình điều trị cho người bệnh nội trú.
Việc thực hiện chính sách hỗ trợ này góp phần nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, thể hiện sự quan tâm, tinh thần đền ơn đáp nghĩa và tính nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, giúp giảm một phần chi phí điều trị bệnh cho các đối tượng chính sách, đặc biệt đối với người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. 
2. Nội dung và bố cục cơ bản của dự thảo văn bản
Dự thảo Nghị quyết này quy định mức chi hỗ trợ tiền ăn cho người bệnh điều trị nội trú tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Bến Tre gồm có 4 Điều:
Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Điều 2: Quy định mức hỗ trợ
Điều 3: Nguồn kinh phí thực hiện
Điều 4: Tổ chức thực hiện
Nội dung quy định mức hỗ trợ cho các đối tượng:
- Đối tượng thuộc nhóm thứ nhất được hỗ trợ: Mẹ Việt Nam anh hùng; Hộ nghèo; Người bệnh tâm thần; Cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Mức hỗ trợ: 3% lương cơ sở/người/ngày. 
- Đối tượng thuộc nhóm thứ hai được hỗ trợ: Người có công (Thương binh; Bệnh binh; Lão thành cách mạng; Anh hùng lực lượng vũ trang; Cán bộ tiền khởi nghĩa; Tuất lão thành cách mạng; Chất độc hóa học; Thân nhân liệt sĩ: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ (chồng), con dưới 18 tuổi); Người cao tuổi (từ 80 tuổi trở lên); Người già cô đơn không nơi nương tựa (từ 60 tuổi trở lên); Hộ cận nghèo. Mức hỗ trợ: 1,5% lương cơ sở/người/ngày.
3. Nguồn kinh phí thực hiện 
Kinh phí thực hiện được đảm bảo từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành.
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH: 
1. Nguồn lực
Tính toàn ngành: 8.2 tỷ
Được đảm bảo từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành.
2. Điều kiện thực hiện Nghị quyết
Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể việc triển khai thực hiện, trong đó  Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện chính sách.
Trên đây là Tờ trình xin chủ trương xây dựng Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ tiền ăn cho người bệnh điều trị nội trú tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Sở Y tế kính trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
	
Nơi nhận: 
- Như trên;
- VP UBND tỉnh (thầm định);
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- Lưu: VT.TST.
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